
Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 622093000008
4

Vắc xin cúm mùa 4
chủng chứa kháng
nguyên virus cúm A
H1N1, A H3N2, type
B/dòng Victoria, type
B/dòng Yamagata

(Kháng nguyên
tinh khiết bất
hoạt virus cúm A
H1N1 - 15mcg;
Kháng nguyên
tinh khiết bất
hoạt virus cúm A
H3N2: 15mcg;
Kháng nguyên
tinh khiết bất
hoạt virus cúm
type B: 15mcg;
Kháng nguyên
tinh khiết bất
hoạt virus cúm
type B: 15mcg)
/0,5ml

GCFlu
Quadrivalent Pre-
filled Syringe inj

VX3-1229-21 2 Liều 239,925 2,000 2,400 2,500 4,500 599,812,500 CÔNG TY CỔ
PHẦN Y TẾ
AMVGROUP

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [04] Bệnh viện Nhi Đồng Đồng Nai

1 622093000008
4

Vắc xin cúm mùa 4
chủng chứa kháng
nguyên virus cúm A
H1N1, A H3N2, type
B/dòng Victoria, type
B/dòng Yamagata

(Kháng nguyên
tinh khiết bất
hoạt virus cúm A
H1N1 - 15mcg;
Kháng nguyên
tinh khiết bất
hoạt virus cúm A
H3N2: 15mcg;
Kháng nguyên
tinh khiết bất
hoạt virus cúm
type B: 15mcg;
Kháng nguyên
tinh khiết bất
hoạt virus cúm
type B: 15mcg)
/0,5ml

GCFlu
Quadrivalent Pre-
filled Syringe inj

VX3-1229-21 2 Liều 239,925 5,340 300 -2,500 2,840 -599,812,500 CÔNG TY CỔ
PHẦN Y TẾ
AMVGROUP

Thời điểm in : 15/09/2024 21:06:42 - Mã điều chuyển : TR20240905_00007 1/1



Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 621012000012
3

Vắc xin ngừa uốn ván Giải độc tố uốn
ván tinh chế

Vắc xin uốn ván
hấp phụ (TT)

QLVX-881-15 4 Ống 13,440 670 4,500 5,304 1,500 6,670 20,160,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VẮC XIN THUẬN
ĐỨC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [11] Trung tâm y tế huyện Cẩm Mỹ

1 621012000012
3

Vắc xin ngừa uốn ván Giải độc tố uốn
ván tinh chế

Vắc xin uốn ván
hấp phụ (TT)

QLVX-881-15 4 Ống 13,440 4,000 1,720 -1,500 2,500 -20,160,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VẮC XIN THUẬN
ĐỨC

Thời điểm in : 17/09/2024 14:48:45 - Mã điều chuyển : TR20240916_00006 1/1



Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 621012000012
3

Vắc xin ngừa uốn ván Giải độc tố uốn
ván tinh chế

Vắc xin uốn ván
hấp phụ (TT)

QLVX-881-15 4 Ống 13,440 670 4,500 5,304 500 5,670 6,720,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VẮC XIN THUẬN
ĐỨC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [13] Trung tâm y tế huyện Nhơn Trạch

1 621012000012
3

Vắc xin ngừa uốn ván Giải độc tố uốn
ván tinh chế

Vắc xin uốn ván
hấp phụ (TT)

QLVX-881-15 4 Ống 13,440 4,000 -1,000 2,500 -500 2,500 -6,720,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VẮC XIN THUẬN
ĐỨC

Thời điểm in : 18/09/2024 18:31:07 - Mã điều chuyển : TR20240916_00008 1/1



Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 622091000007
3

Vắc xin phòng ung thư
cổ tử cung

Mỗi liều 0,5mL
chứa 30mcg
protein L1 HPV
týp 6; 40mcg
protein L1 HPV
týp 11; 60mcg
protein L1 HPV
týp 16; 40mcg
protein L1 HPV
týp 18; 20mcg
protein L1 HPV
cho mỗi týp
31,33,45,52 và 58

Gardasil 9 VX3-1234-21 1 Bơm tiêm 2,572,500 670 1,100 1,904 200 1,970 514,500,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
LIỆU TRUNG
ƯƠNG 2

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [15] Trung tâm y tế huyện Trảng Bom

1 622091000007
3

Vắc xin phòng ung thư
cổ tử cung

Mỗi liều 0,5mL
chứa 30mcg
protein L1 HPV
týp 6; 40mcg
protein L1 HPV
týp 11; 60mcg
protein L1 HPV
týp 16; 40mcg
protein L1 HPV
týp 18; 20mcg
protein L1 HPV
cho mỗi týp
31,33,45,52 và 58

Gardasil 9 VX3-1234-21 1 Bơm tiêm 2,572,500 1,600 978 -200 1,400 -514,500,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
LIỆU TRUNG
ƯƠNG 2

Thời điểm in : 18/09/2024 17:33:34 - Mã điều chuyển : TR20240916_00009 1/1



Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 621012000012
3

Vắc xin ngừa uốn ván Giải độc tố uốn
ván tinh chế

Vắc xin uốn ván
hấp phụ (TT)

QLVX-881-15 4 Ống 13,440 670 4,500 5,304 400 5,570 5,376,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VẮC XIN THUẬN
ĐỨC

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [15] Trung tâm y tế huyện Trảng Bom

1 621012000012
3

Vắc xin ngừa uốn ván Giải độc tố uốn
ván tinh chế

Vắc xin uốn ván
hấp phụ (TT)

QLVX-881-15 4 Ống 13,440 3,340 2,500 -400 2,940 -5,376,000 CÔNG TY TNHH
DƯỢC PHẨM
VẮC XIN THUẬN
ĐỨC

Thời điểm in : 18/09/2024 18:35:54 - Mã điều chuyển : TR20240916_00007 1/1



Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [08] Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh

1 621015000018
6

Vắc-xin phòng bệnh
viêm gan B

Kháng nguyên bề
mặt virus viêm
gan B tinh khiết

Gene-HBVAX QLVX-1043-17 4 Lọ 45,045 270 2,010 2,334 700 2,980 31,531,500 CÔNG TY CỔ
PHẦN VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM
NAM HƯNG VIỆT

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [24] Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai

1 621015000018
6

Vắc-xin phòng bệnh
viêm gan B

Kháng nguyên bề
mặt virus viêm
gan B tinh khiết

Gene-HBVAX QLVX-1043-17 4 Lọ 45,045 2,670 120 -700 1,970 -31,531,500 CÔNG TY CỔ
PHẦN VẮC XIN
VÀ SINH PHẨM
NAM HƯNG VIỆT

Thời điểm in : 16/09/2024 10:57:39 - Mã điều chuyển : TR20240913_00002 1/1



Gói thầu số 06: Vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2023 - 2024

PHỤ LỤC : DANH MỤC THUỐC ĐẤU THẦU TẬP TRUNG ĐƯỢC CHẤP THUẬN ĐIỀU CHUYỂN

(Kèm theo công văn số .................. ngày ...... tháng ...... năm ....... của SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI)
STT Mã thuốc Tên hoạt chất Nồng độ - Hàm

lượng
Tên thuốc GPLH hoặc

GPNK
Nhóm

kỹ
thuật

Đơn vị
tính

Đơn giá Số lượng phân
bổ

(1)

Số lượng đã điều
tiết

(2)

Số lượng đã
nhập

(3)

Số lượng
điều chuyển

(4)

Số lượng phân
bổ sau điều

chuyển

(5)=(1)+(2)+(4)

Thành tiền điều
chuyển

Nhà thầu trúng
thầu

1. Cơ sở y tế tăng/bổ sung số lượng phân bổ : [20] Trung tâm y tế thành phố Long Khánh

1 621012000039
0

Vaccin viêm gan A bất
hoạt và viêm gan B tái
tổ hợp

Mỗi liều 1,0ml
chứa: Hepatitis A
virus antigen
(HM175 strain)
720 Elisa units; r-
DNA Hepatitis B
Virus surface
antigen (HBsAg)
20mcg

Twinrix QLVX-1078-18 1 Hộp 469,900 70 1,630 1,714 100 1,800 46,990,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
LIỆU TRUNG
ƯƠNG 2

2. Cơ sở y tế giảm số lượng phân bổ : [01] Bệnh viện đa khoa Đồng Nai

1 621012000039
0

Vaccin viêm gan A bất
hoạt và viêm gan B tái
tổ hợp

Mỗi liều 1,0ml
chứa: Hepatitis A
virus antigen
(HM175 strain)
720 Elisa units; r-
DNA Hepatitis B
Virus surface
antigen (HBsAg)
20mcg

Twinrix QLVX-1078-18 1 Hộp 469,900 2,000 -1,250 320 -100 650 -46,990,000 CÔNG TY CỔ
PHẦN DƯỢC
LIỆU TRUNG
ƯƠNG 2

Thời điểm in : 15/09/2024 21:11:01 - Mã điều chuyển : TR20240905_00005 1/1
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